
Giắc cắm
PS1-SAC31-30POL+LED
Số bộ phận: 197162

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kiểu gắn với lỗ xuyên
Cổng nối điện 10 chân / 30 chân

Ổ cắm / Cầu đấu dây
Dải điện áp hoạt động AC 50 V
Tiết diện cổng nối 0.08 mm²...0.75 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20 °C...100 °C
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ PBT
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